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TRƯỜNG MẦM NON DIỄN ĐỒNG
KẾ HOẠCH CHĂM SÓC - GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: 
TRƯỜNG MẦM NON

NHÓM LỚP: 3 - 4 TUỔI C

                                         GIÁO VIÊN: BÙI THỊ LOAN
                                              NĂM HỌC: 2025 - 2026                          
                                                CHỦ ĐỀ :
TRƯỜNG MẦM NON

         Thực hiện trong 3 tuần: Từ tuần 1 đến tuần 3 ( Từ ngày 15/9 – 03/ 10/ 2025)
·  Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu (1 tuần) (Thực hiện từ ngày 15/09 -19/9/2025)
-   Lớp học của bé (1 tuần) ( Thực hiện từ ngày 22 - 26/09/2025)

        -  Vui hội trung thu (1 tuần) ( Thực hiện từ ngày 29/9/ - 03 /10/ 2025)

                               Cô: Bùi Thị Loan:  Dạy lớp 3 – 4 tuổi C
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG  MẦM NON
Thực hiện trong 3 tuần: ( Từ tuần 1 đến tuần 3 ).Thực hiện từ 15/9 đến 03/10// 2025
	Mục tiêu các lĩnh vực phát triền
	Nội dung
	Hoạt động

	1. Phát triển thể chất

	MT 1. Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: Rau muống, rau khoai, rau cải, cà chua, thịt lợn, thịt gà cá thu...
	a) Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
· - Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc qua tranh ảnh, video, vật thật
	- Giờ đón trẻ: Cô trò chuyện với trẻ về các món ăn hàng ngày

+ Giờ ăn: Cô giới thiệu với trẻ về món ăn

	MT 7. Trẻ có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

- Chấp nhận: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học

- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	- Biết ích lợi của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người

- Nhận biết trang phục theo thời tiết

- Nhận biết một số biểu hiện khi ốm 
	- HĐ mọi lúc, mọi nơi: Giáo dục trẻ biết 1 số hành vi tốt trong vệ sinh, biết tự mặc quần, áo, khi ốm biết gọi cô...

	MT 10. Trẻ nhận biết và tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở: 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt...

- Không tự lấy thuốc uống

- Không leo trèo bàn ghế, lan can

- Không nghịch các vật sắc nhọn

- Không theo người lạ ra khỏi khu vực trường lớp
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng khi được nhắc nhở

- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ

- GDKNS: không nhận quà và đi theo người lạ.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi trong các hoạt động của trẻ.

- HĐ chiều: KNS “giáo dục trẻ không nhận quà và đi theo người lạ:.

	· MT 12. Trẻ biết giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động:Đi kiễng gót
· - Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	· - Đi kiễng gót 
· - Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
· 
	+ Hoạt động học:

· - Đi kiễng gót
· - Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

	MT 14. Trẻ biết phối hợp tay - mắt trong vận động: Ném xa bằng 1 tay

	· - Ném xa bằng 1 tay 

· 
	 + Hoạt động học: 

- Ném xa bằng 1 tay.

	MT 17. Trẻ biết phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động: Tự cài, cởi cúc
	 - Phối hợp cử động bàn tay, ngón tay và phối hợp tay - mắt trong một số hoạt động: Cài, cởi cúc
	+ HĐ Chiều: Hướng dẫn trẻ “Tự cài, cởi cúc áo”.

	2. Phát triển nhận thức

	MT 26. Trẻ quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng
	- 1 và nhiều


	+ Hoạt động học: 
- “1 và nhiều”.

	MT 27. Trẻ biết đếm trên các đối tượng giống nhau và đếm đến 2
	-  Đếm đến 2 nhận biết các nhóm có 2 đối tượng.
	- HĐG:

+ Đếm đến 2 nhận biết các nhóm có 2 đối tượng.

	MT 38. Trẻ nói được tên trường/lớp, cô giáo, bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp khi được hỏi, trò chuyện.
	- Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu.

- Lớp học của bé


	+ Hoạt động học: KPXH

- Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu.

- Lớp học của bé

	MT 40. Trẻ biết kể tên một số lễ hội: Ngày tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh
	- Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis chủ đề: Vui hội trung thu

	+ Hoạt động học:
- Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis chủ đề: Vui hội trung thu

	3. Phát triển ngôn ngữ

	MT 45. Trẻ nói rõ các tiếng
	- Phát âm các tiếng của Tiếng Việt

- Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng

- Trả lời và đặt câu hỏi: “Ai ?”, “Cái gì?”, “Ở đâu?”, “Khi nào?”

- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	- HĐ mọi lúc:Cô tập cho trẻ phát âm rõ các tiếng mà trẻ phát âm chưa rõ; tập đặt các câu hỏi...

	MT 49. Trẻ đọc thuộc bài thơ.
	- Bạn mới

- Thỏ con và mặt trăng
	+ Hoạt động học:

Thơ: 
- Bạn mới
+ HĐC:

- Thỏ con và mặt trăng

	MT 50. Trẻ kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn
	-Truyện: “Đôi bạn tốt”
	+ Hoạt động học: Truyện: 
- Đôi bạn tốt

	MT 52. Trẻ sử dụng các từ vâng ạ, dạ, thưa…trong giao tiếp
	- Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép

- Nói và  thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
	- HĐ đón,trả trẻ:Tập và rèn cho trẻ sử dụng các từ vâng ạ,dạ,thưa...

	MT 56. Thích vẽ, ‘viết’ nguệch ngoạc
	- Hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới
	+ Hoạt động trong ngày ở mọi lúc mọi nơi

	4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	MT 60. Trẻ cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	- Tích cực tham gia vào các hoạt động của lớp khi được cô giáo phân công, giao nhiệm vụ (Chia giấy vẽ, xếp đồ chơi...)
	+ Hoạt động trong ngày ở mọi lúc mọi nơi.

	MT 66. Trẻ biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	- Làm quen với một số quy định ở lớp  (Để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ)

- Thể hiện  cử chỉ, lời nói lễ phép: Chào hỏi, cảm ơn.

- Chờ đến lượt

- Chơi hòa thuận với các bạn
	+ Mọi lúc mọi nơi: Cô hướng dẫn cho trẻ.



	MT 72. Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát.
	 Nghe hát:

- Ngày đầu tiên đi học

	+ Nghe hát: 
- Ngày đầu tiên đi học 

                                    

	MT 74. Trẻ hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Dạy hát:

- Cháu đi mẫu giáo
- Trường chúng cháu là trường mầm non

	+ Hoạt động học:
 Dạy hát: 

- Trường chúng cháu là trường mầm non
- Cháu đi mẫu giáo

	MT 75. Trẻ biết vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (Vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh hoạ)
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát: chiếc đèn ông sao, Cháu đi mẫu giáo”

  Trường chúng cháu...

- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học 

TCVĐ: Nhảy theo điệu nhạc     
	+ HĐH:  Biểu diễn VNCCĐ: Hát và VĐ bài: “Chiếc đèn ông sao, Cháu đi mẫu giáo, Trường chúng cháu...”
- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học 

TCVĐ: Nhảy theo điệu nhạc     

	MT 77. Trẻ biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản
	- Tô màu đu quay
	+ HĐH: Tô màu đu quay (M)                                      

	MT 79. Trẻ biết lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	- Nặn bánh tròn


	+ Hoạt động học: 

Tạo hình: 
- Nặn bánh tròn, (ý thích)




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu
( 1 Tuần) ( Thực hiện từ ngày 15/09 - 19/09/2025)

	    Thứ 

Hoạt động    
	Thứ 2

     
	Thứ 3


	Thứ 4

     
	Thứ 5

   
	Thứ 6

          

	
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, cô vui vẻ đón trẻ vào lớp.

- Cho trẻ chơi theo ý thích của mình

- Thứ 2,4,6 tập theo bài hat: “ Trường chúng cháu là trường mầm non’’

- Thứ 3,5 thập theo nhịp hô

	- Đón trẻ

- Chơi

- TDS
	

	Hoạt động học
	Phát triển nhận thức: KPXH

Đề tài:

Trường mầm non Diễn Đồng thân yêu.
	Phát triển thế chất.

PTVĐ

Đề tài:

VĐCB: Đi Kiễng gót
TCVĐ: Mèo đuổi  chuột
	Phát triển ngôn ngữ:  Thơ

Đề tài:
Bạn mới
	Phát triển nhận thức: Toán

Đề tài:
“ 1 và nhiều”


	Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc

Đề tài:
DH:Trường chúng cháu là trường mầm non (TT)
TCÂN: Ai nhanh nhất

	Chơi ngoài trời


	1. Hoạt động có mục đích: QS: Bập bênh, xít đu,thời tiết mùa thu, Cây xoài.

2. HĐ thay thế: Lao động tại vườn trường

3. Trò chơi vận động: Kéo co, chuyền bóng, kéo cưa lưa xẻ …

4. Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích

	Hoạt động ở các góc


	- Góc phân vai: bán hàng, cô cấp dưỡng

- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây trường MN Diễn Đồng.
- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, Phân loại lô tô  đồ dùng đồ chơi 1 và nhiều, gắn quả cho cây..

- Góc âm nhạc - Tạo hình: Vẽ nặn, múa hát. Tô màu cầu trượt

- Góc thiên nhiên: Chăm sóc  cây cảnh

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn

- Nhắc trẻ giờ ngủ không nói chuyện .....

	Hoạt động chiều
	-  Hưỡng dẫn trò chơi mới
TCVĐ: Lộn cầu vồng.

- Chơi các góc

- VS trả trẻ
	- Làm quen bài thơ: Bạn mới.

- Chơi các góc

- VS trả trẻ
	SHCM
	- Tập cho trẻ tự cài cúc, mặc áo.
- Chơi các góc

- VS trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp

- Vệ sinh tay mặt

-  Nêu gương trả trẻ.


KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Lớp học của bé

( 1 Tuần ) (Thực hiện từ ngày 22 - 26/09/2025 )
	    Thứ 

Hoạt động    
	Thứ 2

     
	Thứ 3


	Thứ 4

     
	Thứ 5

   
	Thứ 6

          

	
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, cô vui vẻ đón trẻ vào lớp.

- Cho trẻ chơi theo ý thích của mình

- Thứ 2,4,6 tập theo bài hat “ Trường chúng cháu là trường mầm non’’

   Thứ 3,5 thập theo nhịp hô

	- Đón trẻ

- Chơi

- TDS
	

	Hoạt động học
	Phát triển nhận thức:     KPXH

Đề tài:

Lớp học của bé
	Phát triển thế chất:

PTVĐ

Đề tài:
VĐCB:
Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 
	Phát triển ngôn ngữ:  Truyện:

Đề tài:

Đôi bạn tốt
	Phát triển thẩm mỹ: Tạo hình:

Đề tài

Tô màu đu quay (M)


	Phát triển thẩm mỹ
Âm nhạc

Đề tài

- DH (TT):
Cháu đi mẫu giáo
- TCÂN: Nhảy theo điệu nhạc 

	Chơi ngoài trời


	1. HĐCMĐ: QS Trường mầm non, đu xít, cầu trượt, Cây hoàng hậu, Cây mít.
2. HĐ thay thế: Tổ chức trò chơi kéo mo cau
3.Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng, mèo đuổi chuột, kéo co, gieo hạt ..
4.Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích..

	Hoạt động ở các góc


	- Góc phân vai:  Cô giáo, bán hàng

- Góc xây dựng- lắp ghép: Xây dựng trường MN Diễn Đồng.

- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, Đếm đến 2 nhận biết các ....

- Góc ÂN-TH:Tô màu, vẽ, hát , đọc thơ.. về  chủ đề trường MN
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc  cây cảnh

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn

- Nhắc trẻ giờ ngủ không nói chuyện .....

	Hoạt động chiều
	- KNS “Không nhận quà và đi theo người lạ”

-  Chơi các góc

- VS trả trẻ
	-  Làm quen truyện: Đôi bạn tốt

- Chơi hoạt động theo ý

- VS trả trẻ
	- Ôn bài buổi sáng

- Chơi hoạt động theo ý

- VS trả trẻ
	- Tập cho trẻ nhận biết kí hiệu khăn.

- Chơi các góc

- VS trả trẻ
	- Vệ sinh trường lớp

- Vệ sinh tay mặt

-  Nêu gương trả trẻ.




KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: Vui hội trung thu ( 1 Tuần )
                                          ( Thực hiện từ ngày 29/9 - 03 /10/2025)

	              Thứ 

Hoạt động      
	Thứ 2

     
	Thứ 3


	Thứ 4

     
	Thứ 5

   
	Thứ 6

          

	
	- Cô đi sớm vệ sinh trong và ngoài lớp sạch sẽ, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi cho các hoạt động, cô vui vẻ niềm nở đón trẻ

- Cho trẻ chơi tự chon theo ý thích của mình

- Thứ 2,4,6 tập theo bài hát “ Trường chúng cháu là trường mầm non’’

   Thứ 3,5 thập theo nhịp hô

	- Đón trẻ

- Chơi

- TDS
	

	Hoạt động học
	 Trò chuyển sáng theo phương pháp Unis chủ đề:  vui hội trung thu

	Phát triển thế chất:

PTVĐ

Đề tài:
VĐCB:
Ném xa bằng 1tay
TCVĐ: Đuổi bóng
	Phát triển
Thẩm mỹ:

Tạo hình: Đề tài:

Nặn bánh tròn

(ý thích)
	Phát triển thẩm mỹ:

Âm nhạc

Đề tài

BDCCĐ: Chiếc đèn ông sao, Trường chấu đây .. non, Cháu đi mẫu giáo”  

- NH: Ngày đầu tiên đi học
- TCVĐ: Nhảy theo điệu nhạc
	HỘI NGHỈ VIÊN CHỨC  - NLĐ 

	Chơi ngoài trời


	1. Hoạt động có mục đích: Quan sát: Thời tiết, trò chuyện về cô giáo các bạn trong lớp,  đu quay, cầu trượt.

2. HĐ thay thế: Lắc vòng, nhảy dây.
3. TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ, Mèo  đuổi chuột, Kéo co, mưa to mưa nhỏ

4. Chơi tự do: Trẻ chơi theo ý thích.

	Chơi hoạt động ở các góc


	- Góc phân vai:  Cô giáo, bán hàng

- Góc xây dựng- lắp ghép: Lớp học của bé

- Góc khoa học và toán: Xem tranh ảnh, chơi lô tô về chủ đề, Chơi thả hình, - Góc âm nhạc - Tạo hình: Dán bập bênh,đọc thơ

- Góc thiên nhiên: Tưới nước cho cây

	Ăn ngủ
	- Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “mời cô” “mời bạn” khi vào bữa ăn

- Nhắc trẻ giờ ngủ không nói chuyện .....

	Hoạt động chiều
	- HDTCM: Kéo cưa lừa xẻ trang 8

-  Chơi các góc

- VS trả trẻ
	- Làm quen bài mới tạo hình: nặn bánh tròn
-  Chơi các góc

- VS trả trẻ
	- Dạy trẻ đọc thơ: “ Thỏ con và Mặt trăng” 
-  Chơi các góc

- VS trả trẻ
	- Tổ chức vui trung thu cho trẻ

-  Nêu gương trả trẻ
	SHCM 


PAGE  
66

